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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 8 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ đề nghị của Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề (GPHN) khám bệnh, chữa bệnh cho 16 cá 

nhân (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 8 NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Quốc tịch 
Chức danh 

chuyên môn 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

1  
LÊ NGUYỄN HIẾU 

HẠNH 
27/02/1997 075197013386 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Huyết 

học - Truyền máu 
000983/ĐNAI-GPHN 

2  
CAO THỊ LỆ 

HUYỀN 
11/03/1985 075185003414 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000984/ĐNAI-GPHN 

3  
NGUYỄN THỤY 

NGỌC HUYỀN 
19/03/1986 075186022428 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000985/ĐNAI-GPHN 

4  ĐINH THỊ ĐOAN 10/05/1994 052194005327 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000986/ĐNAI-GPHN 

5  BÙI THỊ HOÀ 20/09/1999 017199006349 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Nội 

khoa 
000987/ĐNAI-GPHN 

6  NGUYỄN CHÍ ÁI 23/06/1999 074099005811 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000988/ĐNAI-GPHN 

7  TRẦN THỊ THU AN 18/03/1987 026187013448 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000989/ĐNAI-GPHN 

8  PHẠM LÊ THANH 19/01/1994 075194000675 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 000990/ĐNAI-GPHN 

9  K' TẢO 10/01/1998 068198006187 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Phụ 

sản 
000991/ĐNAI-GPHN 

10  
TRẦN HOÀNG 

SANG 
14/08/1999 049099011013 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Nhi 

khoa 
000992/ĐNAI-GPHN 

11  
NGUYỄN TẤN 

TRUNG 
21/05/1982 066082005255 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 000993/ĐNAI-GPHN 

12  LƯƠNG THỊ NAM 07/05/1997 066197014003 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Nhi 

khoa 
000994/ĐNAI-GPHN 

13  
TRẦN THỊ NGỌC 

DUYÊN 
21/07/1995 046195015786 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000995/ĐNAI-GPHN 
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14  KA' THINH 22/04/1998 068198010767 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Nội 

khoa 
000996/ĐNAI-GPHN 

15  PHÙNG THỊ HÀ 01/05/1999 067199002420 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 000997/ĐNAI-GPHN 

16  
NGUYỄN QUANG 

MẪN 
24/06/1999 075099005845 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Phụ 

sản 
000998/ĐNAI-GPHN 

 


		2025-04-22T14:12:54+0700


		2025-04-22T15:12:46+0700


		2025-04-22T15:12:43+0700


		2025-04-22T15:12:43+0700


		2025-04-22T15:12:43+0700


		2025-04-22T15:12:53+0700




